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1 CÐ-02273 Lê Tấn An 1/23/2002 0 Kỹ thuật xây dựng

2 CÐ-02255 Nguyễn Hoài Ân 11/11/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

3 CÐ-00629 Đặng Thế Vì Anh 10/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

4 CÐ-00658 Lê Hoàng Anh 22/05/1998 0 Kỹ thuật xây dựng

5 CÐ-00036 Phan Hoàng Quốc Bảo 3/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

6 CÐ-02269 Đặng Văn Công Bảo 9/1/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

7 CÐ-00165 Nguyễn Tiến Đạt 1/8/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

8 CÐ-00067 Đỗ Văn Đoàn 4/7/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

9 CÐ-02271 Bùi Minh Đức 1/1/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

10 CÐ-02256 Lê Hoàng Duy 9/20/2002 0 Kỹ thuật xây dựng

11 CÐ-00900 Trần Ngọc Giàu 18/05/2003 1 Kỹ thuật xây dựng 

12 CÐ-00074 Trịnh Thanh Hải 7/9/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

13 CÐ-00601 Hồ Nhựt Hào 17/09/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

14 CÐ-00632 Nguyễn Nhựt Hào 28/11/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

15 CÐ-00688 Nguyễn Hoàn Hảo 15/11/1999 0 Kỹ thuật xây dựng

16 CÐ-00247 Nguyễn Văn Hậu 20/01/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

17 CÐ-00646 Võ Quang Hùng 15/07/1984 0 Kỹ thuật xây dựng

18 CÐ-00710 Phan Ngọc Hưng 6/12/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

19 CÐ-02259 Lê Thanh Huy 1/1/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

20 CÐ-00188 Nguyễn Trần Quang Huy 8/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

21 CÐ-00787 Nguyễn An Khang 10/5/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

22 CÐ-00051 Nguyễn Chí Khang 6/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

23 CÐ-00009 Phạm Minh Khang 31/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

24 CÐ-00508 Võ Văn Kháng 22/11/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

25 CÐ-00799 Huỳnh Việt Khoa 6/12/1988 0 Kỹ thuật xây dựng

26 CÐ-00434 Đoàn Nguyên Khôi 4/8/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

27 CÐ-02264 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 8/4/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

28 CÐ-00930 Phạm Tuấn Kiệt 26/06/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

29 CÐ-00623 Nguyễn Tân Lai 24/01/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

30 CÐ-00821 Bùi Quốc Nam 31/12/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

31 CÐ-00648 Nguyễn Tín Nghĩa 18/11/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

32 CÐ-00584 Phạm Hữu Nghĩa 16/02/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

33 CÐ-02267 Cao Chí Nguyện 1/19/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

34 CÐ-00582 Trần Huỳnh Hoàng Nhân 27/04/1999 0 Kỹ thuật xây dựng

35 CÐ-00538 Nguyễn Tấn Phát 17/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

36 CÐ-00730 Nguyễn Tấn Phát 31/03/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

37 CÐ-00003 Nguyễn Thành Phát 29/09/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

38 CÐ-00378 Võ Tấn Phát 1/1/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

39 CÐ-00298 Huỳnh Thanh Phong 2/7/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

40 CÐ-02623 Võ Hoàng Phúc 11/2/2003 0 kỹ thuật xây dựng

41 CÐ-00251 Võ Minh Phúc 6/5/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

42 CÐ-02254 Đoàn Thị Ngọc Phước 12/13/2003 1 Kỹ thuật xây dựng

1 CÐ-00281 Nguyễn Duy Phương 16/03/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

2 CÐ-00724 Lê Phạm Dương Quang 10/4/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

3 CÐ-02270 Nguyễn Tấn Quy 3/13/2003 0 Kỹ thuật xây dựng
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4 CÐ-00566 Võ Quôc Quy 3/5/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

5 CÐ-00549 Dương Ngọc Sang 1/6/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

6 CÐ-02268 Ngô Nguyễn Thành Sang 10/28/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

7 CÐ-02274 Trần Minh Sang 6/3/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

8 CÐ-02257 Lê Thanh Sơn 5/1/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

9 CÐ-00826 Nguyễn Hữu Tài 24/02/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

10 CÐ-02266 Nguyễn Văn Tài 4/10/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

11 CÐ-00507 Phạm Ngọc Hồng Thái 19/11/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

12 CÐ-02261 Võ Quốc Thái 10/5/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

13 CÐ-00061 Huỳnh Toàn Thắng 15/04/1995 0 Kỹ thuật xây dựng

14 CÐ-00590 Cao Hữu Thanh 18/02/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

15 CÐ-00675 Nguyễn Quốc Thanh 4/6/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

16 CÐ-02263 Thái Ngọc Thạnh 3/14/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

17 CÐ-02260 Võ Tấn Thạo 5/13/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

18 CÐ-00446 Trương Thanh Thiên 20/12/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

19 CÐ-00606 Kiều Quốc Thiện 13/12/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

20 CÐ-02272 Châu Lê Hoài Thoại 11/9/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

21 CÐ-00786 Nguyễn Thị Minh Thư 13/06/2002 1 Kỹ thuật xây dựng

22 CÐ-00112 Lương Minh Tiến 16/10/2002 0 Kỹ thuật xây dựng

23 CÐ-00822 Sầm Quốc Tiến 27/03/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

24 CÐ-02265 Trần Thanh Tiến 5/24/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

25 CÐ-00651 Trịnh Quang Toại 18/12/1999 0 Kỹ thuật xây dựng

26 CÐ-02262 Võ Thái Toàn 11/15/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

27 CÐ-00594 Nguyễn Thanh Trí 5/5/2002 0 Kỹ thuật xây dựng

28 CÐ-00412 Nguyễn Đan Trường 25/09/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

29 CÐ-02258 Tống Minh Tuân 9/25/2003 0 Kỹ thuật xây dựng

30 CÐ-00895 Nguyễn Chí Tường 2/7/2003 0 Kỹ thuật xây dựng 

31 CÐ-02536 Ông Thanh Vân 9/4/2003 1 Kỹ thuật xây dựng


